TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN 
TUẦN  12 (từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/16)

	LỚP
	NGÀY THÁNG
	LAO ĐỘNG CHUYÊN
	LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	6A
	07/11
	Chăm sóc bồn hoa số 1
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân khu vực nhà để xe GV và HS. Vệ sinh khu vực cổng trường.
	
	

	6B
	08/11
	Chăm sóc bồn hoa số 2
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	6C
	09/11
	Chăm sóc bồn hoa số 3 – 4
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	7A
	10/11
	Chăm sóc bồn hoa số 5
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân khu vực nhà để xe GV và HS. Vệ sinh khu vực cổng trường.
	
	

	7B
	11/11
	Chăm sóc bồn hoa số 6
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân trường.
Quét cầu thang và hành lang.

	
	

	7C
	12/11
	Chăm sóc bồn hoa số 7
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	7D
	07/11
	Chăm sóc bốn bồn cây đơn trên sân trường.
Nhặt rác phía sau phòng học .
	Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	8A
	08/11
	Chăm sóc bồn hoa trước cửa phòng học số 4, 5 và 6
Nhặt rác phía sau phòng học.
	Quét sân khu vực nhà để xe GV và HS. Vệ sinh khu vực cổng trường.
	
	

	8B
	09/11
	Chăm sóc bồn hoa trước cửa phòng học số 1 và 2,3
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân trường.
Quét cầu thang và hành lang.


	
	

	8C
	10/11
	Chăm sóc bồn hoa xung quanh hồ nước
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	8D
	11/11
	Chăm sóc bồn hoa số 8
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân trường.
Quét cầu thang và hành lang.


	
	

	9A
	12/11
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	9B
	06/11
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 

	Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	9C
	08/11
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	9D
	10/11
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.
	
	



                                                           Ninh Giang, ngày 04  tháng 11 năm 2016


TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN 
TUẦN 13 (từ ngày 14/11 đến ngày 19/11/16)

	LỚP
	NGÀY THÁNG
	LAO ĐỘNG CHUYÊN
	LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	6A
	14/11
	Chăm sóc bồn hoa số 1
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	6B
	15/11
	Chăm sóc bồn hoa số 2
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân trường.
Quét cầu thang và hành lang.


	
	

	6C
	16/11
	Chăm sóc bồn hoa số 3 – 4
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	7A
	17/11
	Chăm sóc bồn hoa số 5
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	7B
	18/11
	Chăm sóc bồn hoa số 6
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	7C
	19/11
	Chăm sóc bồn hoa số 7
Nhặt rác phía sau phòng học 
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.
	
	

	7D
	14/11
	Chăm sóc bốn bồn cây đơn trên sân trường.
Nhặt rác phía sau phòng học .
	Quét sân trường.
Quét cầu thang và hành lang.

	
	

	8A
	15/11
	Chăm sóc bồn hoa trước cửa phòng học số 4, 5 và 6
Nhặt rác phía sau phòng học.
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	8B
	16/11
	Chăm sóc bồn hoa trước cửa phòng học số 1 và 2,3
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	8C
	17/11
	Chăm sóc bồn hoa xung quanh hồ nước
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân khu vực nhà để xe GV và HS. Vệ sinh khu vực cổng trường.
	
	

	8D
	18/11
	Chăm sóc bồn hoa số 8
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân trường.
Quét cầu thang và hành lang.


	
	

	9A
	19/11
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân khu vực nhà để xe GV và HS. Vệ sinh khu vực cổng trường.
	
	

	9B
	14/11
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 

	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	9C
	16/11
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	10
	

	9D
	18/11
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân khu vực nhà để xe GV và HS. Vệ sinh khu vực cổng trường.
	
	



                                                           Ninh Giang, ngày 12 tháng 11 năm 2016


TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN 
TUẦN  14 (từ ngày  21/11 đến ngày 26/11//16)

	LỚP
	NGÀY THÁNG
	LAO ĐỘNG CHUYÊN
	LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	6A
	21/11
	Chăm sóc bồn hoa số 1
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	6B
	22/11
	Chăm sóc bồn hoa số 2
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân trường.
Quét cầu thang và hành lang.


	
	

	6C
	23/11
	Chăm sóc bồn hoa số 3 – 4
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	7A
	24/11
	Chăm sóc bồn hoa số 5
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	7B
	25/11
	Chăm sóc bồn hoa số 6
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	7C
	26/11
	Chăm sóc bồn hoa số 7
Nhặt rác phía sau phòng học 
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.
	
	

	7D
	21/11
	Chăm sóc bốn bồn cây đơn trên sân trường.
Nhặt rác phía sau phòng học .
	Quét sân trường.
Quét cầu thang và hành lang.

	
	

	8A
	22/11
	Chăm sóc bồn hoa trước cửa phòng học số 4, 5 và 6
Nhặt rác phía sau phòng học.
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	8B
	23/11
	Chăm sóc bồn hoa trước cửa phòng học số 1 và 2,3
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	8C
	24/11
	Chăm sóc bồn hoa xung quanh hồ nước
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân khu vực nhà để xe GV và HS. Vệ sinh khu vực cổng trường.
	
	

	8D
	25/11
	Chăm sóc bồn hoa số 8
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân trường.
Quét cầu thang và hành lang.


	
	

	9A
	26/11
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân khu vực nhà để xe GV và HS. Vệ sinh khu vực cổng trường.
	
	

	9B
	21/11
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 

	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	9C
	23/11
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	9D
	25/11
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân khu vực nhà để xe GV và HS. Vệ sinh khu vực cổng trường.
	
	



                                                           Ninh Giang, ngày 19  tháng 11 năm 2016


TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN 
TUẦN  15 (từ ngày 28/11 đến ngày 03/12/16)

	LỚP
	NGÀY THÁNG
	LAO ĐỘNG CHUYÊN
	LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	6A
	28/11
	Chăm sóc bồn hoa số 1
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	6B
	29/11
	Chăm sóc bồn hoa số 2
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân trường.
Quét cầu thang và hành lang.


	
	

	6C
	30/11
	Chăm sóc bồn hoa số 3 – 4
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	7A
	01/12
	Chăm sóc bồn hoa số 5
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	7B
	02/12
	Chăm sóc bồn hoa số 6
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	7C
	03/12
	Chăm sóc bồn hoa số 7
Nhặt rác phía sau phòng học 
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.
	
	

	7D
	28/11
	Chăm sóc bốn bồn cây đơn trên sân trường.
Nhặt rác phía sau phòng học .
	Quét sân trường.
Quét cầu thang và hành lang.

	
	

	8A
	29/11
	Chăm sóc bồn hoa trước cửa phòng học số 4, 5 và 6
Nhặt rác phía sau phòng học.
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	8B
	30/11
	Chăm sóc bồn hoa trước cửa phòng học số 1 và 2,3
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	8C
	01/12
	Chăm sóc bồn hoa xung quanh hồ nước
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân khu vực nhà để xe GV và HS. Vệ sinh khu vực cổng trường.
	
	

	8D
	02/12
	Chăm sóc bồn hoa số 8
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân trường.
Quét cầu thang và hành lang.


	
	

	9A
	03/12
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân khu vực nhà để xe GV và HS. Vệ sinh khu vực cổng trường.
	
	

	9B
	28/11
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 

	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	9C
	30/11
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	9D
	02/12
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân khu vực nhà để xe GV và HS. Vệ sinh khu vực cổng trường.
	
	



                                                           Ninh Giang, ngày 26 tháng 11 năm 2016


TRƯỜNG THCS THÀNH NHÂN
PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN 
TUẦN  16 (từ ngày 05/12 đến ngày 10/12/16)

	LỚP
	NGÀY THÁNG
	LAO ĐỘNG CHUYÊN
	LAO ĐỘNG VỆ SINH HÀNG TUẦN
	ĐIỂM
	GHI CHÚ

	6A
	05/12
	Chăm sóc bồn hoa số 1
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	6B
	06/12
	Chăm sóc bồn hoa số 2
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân trường.
Quét cầu thang và hành lang.


	
	

	6C
	07/12
	Chăm sóc bồn hoa số 3 – 4
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	7A
	08/12
	Chăm sóc bồn hoa số 5
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	7B
	09/12
	Chăm sóc bồn hoa số 6
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	7C
	10/12
	Chăm sóc bồn hoa số 7
Nhặt rác phía sau phòng học 
	
Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.
	
	

	7D
	05/12
	Chăm sóc bốn bồn cây đơn trên sân trường.
Nhặt rác phía sau phòng học .
	Quét sân trường.
Quét cầu thang và hành lang.

	
	

	8A
	06/12
	Chăm sóc bồn hoa trước cửa phòng học số 4, 5 và 6
Nhặt rác phía sau phòng học.
	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4.
	
	

	8B
	07/12
	Chăm sóc bồn hoa trước cửa phòng học số 1 và 2,3
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	8C
	08/12
	Chăm sóc bồn hoa xung quanh hồ nước
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân khu vực nhà để xe GV và HS. Vệ sinh khu vực cổng trường.
	
	

	8D
	09/12
	Chăm sóc bồn hoa số 8
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân trường.
Quét cầu thang và hành lang.


	
	

	9A
	10/12
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân khu vực nhà để xe GV và HS. Vệ sinh khu vực cổng trường.
	
	

	9B
	05/12
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 

	Trực nhật khu vực văn phòng.
Quét sân khu nội trú và khu nhà cấp 4. Kê bàn ghế ngày hội đổi đồ.
	
	

	9C
	07/12
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Dọn nhà vệ sinh.
Nhặt rác phía sau  dãy nhà tầng.

	
	

	9D
	09/12
	Kê bàn ghế các buổi chào cờ đầu tuần, các ngày lễ hội, đột xuất
Nhặt rác phía sau phòng học 
	Quét sân khu vực nhà để xe GV và HS. Vệ sinh khu vực cổng trường.
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